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BASI ALUMI VIỆT NAM 
 

 
Nhà máy sản xuất:  

Lô 9 Khu đât KDDV Nguyễn Trãi, xã Nguyễn Trãi, 

huyện Thường Tín, TP. Hà Nội 

 Tel: 0974566196 

Email: basi.vnn@gmail.com 

 
Văn phòng Hà Nội: 

21/215 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội  

Tel: 0974566196  

Website: www.basi.com.vn

 

 



 

 

 

TRẦN NHÔM BASI CLIP-IN TILES (600x600) 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI CLIP IN 600x600 

Làm từ hợp kim siêu bền, bề mặt đục lỗ 

D18mm (hoặc không đục lỗ) sơn tĩnh điện cao 
cấp màu trắng.  

Kích thước 600x600x0.6mm 

Xương tam giác: 1.8md/m2 (thanh dài 3m) 
Móc tam giác: 2 chiếc/m2. 

Nối tam giác: 0.4 chiếc/m2 

Xương c38: 1md/m2 ( Thanh dài 3m) 
Móc C38: 1 chiếc/m2 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất)  

 

 

BS-CG-618 

 

 

0.6 

 

M2 

 

1 

 

370,000  

 

 

BS-CG-718 

 

 

0.7 
 

M2 

 

1 

 

 

       420,000 

 

 

 

BS-CG-818 

 

 

0.8 

 

M2 

 

1 

 

470,000 

 

 

TRẦN NHÔM BASI LAY-IN TILES (600x600) 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI LAY IN 600x600 

Làm từ hợp kim siêu bền, bề mặt đục lỗ 

D18mm (hoặc không đục lỗ) sơn tĩnh điện cao 
cấp màu trắng.  

Kích thước 600x600x0.6mm 

Chiều cao: 8mm 
Định mức 1m2 : 2.78 tấm. 

Khung xương trắng. 

Khung xương rãnh đen (Tăng 10%) 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

 

 

BSL-618 

 

 

0.6 M2 1 

 

370,000 

 

 

 

BSL-718 

 

 

0.7 M2 1 

  

       420,000 

 

 

 

BSL-818 

 

 

0.8 
 

M2 

 

1 

 

460,000 
 

 

TRẦN NHÔM BASI CELL CARO VUÔNG 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI CELL CARO  

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu trắng. 

Độ dày: 0,4mm ( dung sai ± 0.05mm) 

Phụ kiện: Móc treo 1.5c/m2 
(Màu đen, vân gỗ +5%) 

Basi Cell 200x200 0.4 M2 1 250,000 

Basi Cell 180x180 0.4 M2 1 280,000 

Basi Cell 160x160 0.4 M2 1 410,000 

Basi Cell 120x120 0.4 M2 1 416,000 

Basi Cell 100x100 0.4 M2 1 440,000 

Basi Cell 80x80 0.4 M2 1 625,000 

Basi Cell 60x60 0.4 M2 1 830,000 

Basi Cell 50x50 0.4 
M2 1 1000,000 

 

 

TRẦN NHÔM BASI CELL CARO  
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng. 

Các thanh nhôm liên kết ngàm tạo thành ô 
hình vuông. 

2 cách lắp thẳng hoặc chéo. 
Độ dày: 0,5mm ( dung sai ± 0.05mm) 

Phụ kiện: Móc treo 1.5c/m2 

(Màu đen, vân gỗ +5%) 
Note : Kích thước ô vuông theo yêu cầu 

Basi Cell 185x185 0.5 M2 1 330,000 

Basi Cell 175x175 0.5 M2 1 340,000 

Basi Cell 165x165 0.5 M2 1 350,000 

Basi Cell 150x150 0.5 M2 1 360,000 

Basi Cell 135x135 0.5 M2 1 440,000 

Basi Cell 125x125 0.5 M2 1 480,000 

Basi Cell 100x100 0.5 M2 1 520,000 

Basi Cell 75x75 0.5 M2 1 800,000 

 

TRẦN NHÔM BASI CELL CHỮ NHẬT 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI CELL CHỮ NHẬT 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng. 

Các thanh nhôm liên kết ngàm tạo thành ô 
hình chữ nhật 

2 cách lắp thẳng hoặc chéo. 

Độ dày: 0,4mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: Móc treo 1.5c/m2 

(Màu đen, vân gỗ +5%) 

Note : Kích thước ô chữ nhật tùy chỉnh theo 
yêu cầu của khách hàng 

Basi Cell 200x300 0.4 M2 1 210,000 

Basi Cell 150x300 0.4 M2 1 250,000 

Basi Cell 100x300 0.4 M2 1 330,000 

Basi Cell 50x300 0.4 M2 1 580,000 

Basi Cell 150x200 0.4 M2 1 290,000 

Basi Cell 100x200 0.4 M2 1 380,000 

Basi Cell 50x200 0.4 M2 1 625,000 

Basi Cell 100x150 0.4 M2 1 420,000 

Basi Cell 50x150 0.4 M2 1 660,000 

Basi Cell 75x100 0.4 M2 1 580,000 

Basi Cell 50x100 0.4 
M2 1 750,000 



 

 

 

TRẦN NHÔM BASI U-SHAPED 

 

 

MÃ HÀNG 
 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI U 25 SHAPED 

Hệ trần có thể lắp độc lập từng loại hoặc lắp 

kết hợp các kích thước với nhau. 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu trắng tiêu chuẩn, màu 

vân gỗ + 5% 

Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất 

Bản rộng : 25mm 
Chiều cao: Từ 25-100mm 

Khe hở 2 thanh: 75mm 

Ngoài ra xương cài có thể lắp các khe hở 2 
thanh: 25mm, 125mm. 

(Khe hở và Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất 

để tư vấn và báo giá) 
( Ứng dụng Độ cao trần dưới 2.5m) 

 

 

Basi U 25x40 

 

 

0.6 
M2 1 370,000 

 

 

Basi U 25x53 

 

 

0.6 
M2 1 460,000 

 
 

Basi U25x75 

 
 

0.6 
M2 1 630,000 

 
 

 

Basi U25x100 

 
 

 

0.6 M2 1 800,000 

 
  

 

TRẦN NHÔM BASI U 30 SHAPED 

Hệ trần có thể lắp độc lập từng loại hoặc lắp 

kết hợp các kích thước với nhau. 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời màu trắng tiêu chuẩn, màu 

vân gỗ + 5%  
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 

Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất 
Bản rộng : 30mm 

Chiều cao: Từ 40-100mm 
Khe hở 2 thanh: 70mm 

Ngoài ra xương cài có thể lắp các khe hở 2 

thanh: 20mm, 50mm, 90mm, 120mm 
(Khe hở và Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất 

để tư vấn và báo giá) 

(Ứng dụng Độ cao trần dưới 2.7m)  

 

 

Basi U30x37 

 

 

0.6 M2 1 370,000 

 

 
Basi U30x50 

 

 
0.6 M2 1 450,000 

 
 

Basi U30x70 

 
 

0.6 M2 1 630,000 

 

 

BasiU30x100 

 
 

0.6 M2 1 690,000 

 

 

TRẦN NHÔM BASI U 38 SHAPED 

Hệ trần có thể lắp độc lập từng loại hoặc lắp 

kết hợp các kích thước với nhau. 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng tiêu chuẩn, màu 

vân gỗ +5% 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 

Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất 
Bản rộng : 38mm 

Chiều cao: Từ 38-100mm 
Khe hở 2 thanh: 60mm 

Ngoài ra xương cài có thể lắp các khe hở 2 

thanh: 10mm, 80mm, 110mm, 160mm 
(Khe hở và Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất 

để tư vấn và báo giá) 

(Ứng dụng Độ cao trần dưới 3.5m) 
  

 
 

Basi U38x33 

 
 

0.6 M2 1 400,000 

 
 

Basi U38x45 

 
 

0.6 M2 1 500,000 

 

 
Basi U38x70 

 

 
0.6 M2 1 690,000 

 

 

Basi U38x100 

 

 
0.6 M2 1 730,000 

 

 

TRẦN NHÔM BASI U 50 SHAPED 

Hệ trần có thể lắp độc lập từng loại hoặc lắp 
kết hợp các kích thước với nhau. 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu vân gỗ, trắng, ghi 
Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 

Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất 
Bản rộng : 50mm 

Chiều cao: Từ 40-100mm 

Khe hở 2 thanh: 50mm 
Ngoài ra xương cài có thể lắp các khe hở 2 

thanh: 70mm, 100mm, 150mm 

(Khe hở và Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất 

để tư vấn và báo giá) 

(Ứng dụng Độ cao trần trên 3.5m) 

  

 

 

Basi U50x25 

 

 

 
0.6 M2 1 370,000 

 

Basi U50x40 

 
 

0.6 M2 1 460,000 

 

Basi U50x65 

 
 

0.6 M2 1 630,000 

 

 

Basi U50x90 

 

 

0.6 M2 1 730,000 



 

 

 

TRẦN NHÔM BASI MULTI B-SHAPED 

 

 

MÃ HÀNG 
 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI MULTI B-Max 

Hệ trần có thể lắp độc lập từng loại hoặc lắp 

kết hợp các kích thước với nhau. 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu trắng tiêu chuẩn, màu 

vân gỗ +5% 

Độ dày: 0,6mm 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất Bản rộng : 38mm, 88mm, 138mm, 

188mm 
Chiều cao : 20mm.  

Khe hở 2 thanh: 10mm 

Note: Các tấm nhôm lắp độc lập hoặc lắp lẫn 
tùy biến 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

Basi B38-20 0.6 M2 1 650,000 

Basi B88-20 0.6 M2 1 500,000 

Basi B138-20 0.6 M2 1 460,000 

 
 

 

 
 

 

 
Basi B188-20 

 
 

 

 
 

 

 
0.6 

M2 1 430,000 

 

 

TRẦN NHÔM BASI MULTI B-Min 
Hệ trần có thể lắp độc lập từng loại hoặc lắp 

kết hợp các kích thước với nhau. 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu trắng tiêu chuẩn, màu 

vân gỗ +5% 

Độ dày: 0,6mm 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất Bản rộng : 30mm 80mm, 130mm, 

180mm 
Chiều cao : 25mm.  

Khe hở 2 thanh: 20mm 

Note: Các tấm nhôm lắp độc lập hoặc lắp lẫn 
tùy biến 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

Basi B30-25 0.6 M2 1 540,000 

Basi B80-25 0.6 M2 1 430,000 

Basi B130-25 0.6 M2 1 390,000 

 

 

 
 

 

 
 

Basi B180-25 

 

 

 
 

 

 
 

0.6 M2 1 370,000 

 

TRẦN NHÔM SÓNG BASI E-SHAPED 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 
  

 

TRẦN NHÔM SÓNG BASI E150mm 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi đậm, vân gỗ. 

Độ dày: 0,6mm 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất 

Thanh xương cá 1md/m2 @1200mm 
Thanh U gai 1md/ m2 @1200mm 

Bản rộng : 150mm gồm 2 sóng 39 mm, 3 bụng 

sóng 28mm 
Chiều cao : 20 mm 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

Phụ kiện: Khung xương treo hoặc sử dụng 
khung thép hộp 13x26mm  

 

 
 

 

 
 

 

Basi E-150 

 

 
 

 

 
 

 

0.6 
M2 1 650,000 

 

TRẦN NHÔM SÓNG BASI P-SHAPED 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI P SHAPED  

Bản rộng: 180mm, Sóng dương 158mm, sóng 
âm 6mm 

Chiều cao: 20mm 

Độ dày: 0,6mm 
Màu: Vân gỗ cây gỗ óc chó, vân gỗ sang, màu 

trắng, màu ghi, các màu khác liên hệ NMSX 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 
Phụ kiện: Khung xương treo hoặc sử dụng 

khung thép hộp 13x26mm 

 

 

 
 

 

 
 

Basi PE-180/150 

 

 
 

 

 
 

0.6 M2 1 660.000 

 

TRẦN NHÔM KẾT HỢP P180 VÀ E150 

Kết hợp giữa trần nhôm P180mm và E 150mm 
tạo ra sóng biến thiên thay đổi mang đến khác 

biệt hóa 

Màu vân gỗ, màu trắng, màu ghi 
Khung xương đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 
 

 

 
 

 
Basi P-180 

 

 
 

 
0.6 M2 1 600.000 



 

 

 

TRẦN NHÔM SÓNG BASI S-SHAPED  

 

 

MÃ HÀNG 
 

ĐỘ DÀY 

(mm) ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN BASI S150 (C150) 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi, vân gỗ. 
Độ dày: 0,6mm, 0.7mm, 0.8mm 

Bản rộng :150mm 

Chiều cao : 30m, Đục lỗ D1.8mm hoặc không 
lỗ 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

 

 
 

 

 
 

Basi S150(C150) 

 
 

 

 
 

0.6 
M2 1 390000 

 

 

TRẦN BASI S200 ( C200) 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi, vân gỗ. 

Độ dày: 0,6mm, 0.7mm, 0.8mm 

Bản rộng : 200mm 
Chiều cao : 30m, Đục lỗ D1.8mm hoặc không 

lỗ 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất)  

 

 

 
 

 

Basi S200 (C200) 

 

 

 
 

 

0.6 M2 1 400000 

 

 

TRẦN BASI S300 (C300) 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi, vân gỗ. 

Độ dày: 0,6mm, 0.7mm, 0.8mm 
Bản rộng : 300mm 

Chiều cao : 30m, Đục lỗ D1.8mm hoặc không 

lỗ 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

 

 

 
 

 

 
Basi S300 (C300) 

 

 
 

 

 
0.6 

M2 1 540000 

 

TRẦN NHÔM BASI BIẾN THIÊN VR 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI VR 

Bản rộng: thay đổi tùy biến với một số modul 

lắp ghép với nhau: 

Hệ 30x25, 30x50, 30x70, 30x100, 80x20, 
80x25, 80x50, 80x70, 130x25, 135x45. 

Các kích thước này chọn lọc để lắp cùng lên 1 

thanh xương, bề mặt tùy biến cả về chiều rộng 
và chiều cao. 

Màu Vân gỗ, trắng, ghi. 

(Màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

 

 

 

 

Basi VR 

 

 

 

 

 

0.6 M2 1 630.000 

 

TRẦN NHÔM BASI C85-SHAPED 

 

 

MÃ HÀNG 
 

ĐỘ DÀY 

(mm) ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 
 

 

TRẦN NHÔM BASI C85-SHAPED  
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi nhũ. 

Bản rộng : 85mm 
Độ dày: 0,6mm 

Phụ kiện: Khung thép 1m/m2 

(Màu vân gỗ tăng 5%) 
 

BSC-85 0.4 M2 1 345,000 

BSC-85 0.6 M2 1 398,000 

BSC-85 0.7 M2 1 420,000 

 

TRẦN NHÔM CONG BIẾN THIÊN BASI SIN 200 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM CONG BASI SIN 200  

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi nhũ. 
Bản rộng : 40mm 

Độ dày: 1.5 mm 

Chiếu cao biến thiên theo hình SIN từ 50mm-
200mm @ 2 thanh 200mm 

Phụ kiện: Khung thép 1m/m2 

(Màu vân gỗ tăng 20%) 
 

 
 

 

 
 

 

BSIN-200 

 
 

 

 
 

 

1.5 

 

M2 

 
1 

 
5000,000 



 

 

 

NHÔM CHẮN NẮNG BASI 85C 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI 85C 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi, vân gỗ 

Độ dày: 0,6mm 

Phụ kiện: KHUNG THÉP XƯƠNG CÁ treo 
1.2m/m2 

Bản rộng : 85mm 

Chiều cao : 15mm 
Khoảng cách tim thanh đến tim thanh: 85mm 

(Màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

 

 

 

 

 

 

 

Basi C85 Louver 

 

 
 

 

 
 

 

 
0.6 

 

M2 

 

1 

 

400,000 

 

NHÔM CHẮN NẮNG BASI 132S 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI 132S 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi 

Độ dày: 0,6mm 

Phụ kiện: Móc treo 5 chiếc/m2 
Bản rộng : 132mm 

Chiều cao:144mm 

Khoảng cách tim thanh đến tim thanh:200mm 
(Màu khác đơn giá cộng thêm 10%). 

 

 

 
 

 

 
Basi 132S Louver 

 

 

 
 

 

 
0.6 M2 1 390,000 

 

NHÔM CHẮN NẮNG BASI LÁ LIỄU 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI LÁ LIỄU 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi 

Độ dày: 1.2mm 

Phụ kiện: Tay đỡ (150.000d/md), nắp bịt đầu 

(15.000d/chiếc) 

Bản rộng : 150mm 
Chiều cao: 24mm 

(Màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

 

 

 

 

Basi SL150-Louver 

 

 

 

 

 
1.2 M 1 318,000 

NHÔM CHẮN NẮNG BASI HÌNH THOI  

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI HÌNH THOI 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi 

Độ dày: 1.3mm 

Phụ kiện: Tay đỡ (150.000d/md), nắp bịt đầu 
(15.000d/chiếc) 

Bản rộng : 150mm 

Chiều cao: 24mm 
(Màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

 

 

 
 

 

 
 

Basi ST150-Louver 

 

 

 
 

 

 
 

1.3 
 

M 

 

1 
335,000 

 

NHÔM CHẮN NẮNG BASI HÌNH ĐẦU ĐẠN 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI HÌNH ĐẦU 

ĐẠN 45x100 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi, coffee. 

Độ dày: 1.5 mm 

Bản rộng : 45mm 
Chiều cao:100mm 

(Các màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

 
 

 

 
 

 

Basi SĐ45-Louver 

 
 

 

 
 

 

1.4 M 1 197,000 

 

NHÔM CHẮN NẮNG BASI HÌNH HỘP 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 



 

 

 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI HÌNH HỘP 

44x100 mm 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi, coffee 

Độ dày: 1.2 mm 

Phụ kiện: thanh đế cài bằng thép 
(60.000d/md) 

Bản rộng : 44 mm 

Chiều cao:100 mm 

 
 

 

 
 

Basi SH-44 Louver 

 
 

 

 
 

1.2 M 1 220,000 

 

 

LAM CHẮN NẮNG BASI HÌNH HỘP 

38x76mm 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời màu trắng, ghi 

Độ dày: 1.2mm 

Bản rộng : 38mm 
Chiều cao:76mm 

(Màu khác liên hệ NMSX để được tư vấn) 

 
 

 

 
 

Basi SH-38 Louver 

 
 

 

 
 

1.2 
 

M 

 

1 

 

210,000 

 

NHÔM HỆ CỬA LẤY SÁNG 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

 
  

 

HỆ CỬA LẤY SÁNG CHUYỂN ĐỘNG 

Khung bao sử dụng hệ khung nhôm hộp 38x76 

mm độ dày 1.8mm 

Thanh đỡ sử dụng hệ nhôm thoi 100x18 độ 
dày 1.2mmm 

Động cơ chuyển động tính riêng  

 

 

 
 

 

 
 

 

Basi SC Louver 

 

 
 

 

 
 

 

1.2 

 

M2 

 

1 

 

3,500,000 

 

NHÔM ỐP TƯỜNG HỆ SÓNG E150 

 

 

MÃ HÀNG 
 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TẤM ỐP TƯỜNG SÓNG BASI E Shaped 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi đậm, vân gỗ. 
Độ dày: 0,6mm 

Phụ kiện: Ke cài đồng bộ 
Bản rộng : 150mm gồm 2 sóng dương 39mm 

và sóng âm 28mm 

Chiều cao : 20m 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

 

 

 

 

 
Basi E-150 Wall 

 

 

 

 
0.6 M2 1 600,000 

 

Basi E-150 Wall 

 

0.8 M2 1 800,000 

 

NHÔM ỐP TƯỜNG LÕI TỔ ONG HONEYCOMB 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TẤM ỐP TƯỜNG LÕI TỔ ONG 

HONEYCOMB 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 
cao cấp ngoài trời, màu trắng, ghi đậm, vân gỗ. 

Độ dày: 6mm 
Phụ kiện: Ke cài đồng bộ 

Bản rộng : 1220mm  

Chiều dài : 2440m, 3000mm 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

 

 
 

 

 
 

Basi HNB-6 

 
 

 

 
 

6.0 

 
 

 

 
 

M2 1 550,000 

 

TRẦN NHÔM LỤC GIÁC – HEXAGON 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 
ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

TRẦN NHÔM BASI LỤC GIÁC 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng. 

Kích thước cạnh (300x300x300)x2 
Độ dày: 0,6mm, 0.7mm ( dung sai ± 0.05mm) 

Phụ kiện: Móc treo 4c/m2 

(Màu đen, vân gỗ +5%) 

 
 

 

 
 

 

 
BASI-LG 300 

 
 

 

 
 

 

 
0.6 

 
 

 

 
 

 

 
M2 

 
1 

 
550,000 



 

 

 

TRẦN NHÔM BASI CELL CARO TAM GIÁC 

 

 

MÃ HÀNG 
 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI CARO TAM GIÁC 

Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu trắng. 

Độ dày: 0,4mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: Móc treo 1.5c/m2 

(Màu đen, vân gỗ +5%) 

 

Basi Cell TG- 200x200 
 

0.4 M2 1 450,000 

 

Basi Cell TG-180x180 
 

0.4 M2 1 500,000 

 

Basi Cell TG-160x160 
 

0.4 M2 1 560,000 

 

Basi Cell TG-120x120 
 

0.4 M2 1 750,000 

 

Basi Cell TG-100x100 
 

0.4 M2 1 900,000 

 

Basi Cell TG-80x80 
 

0.4 M2 1 1,125,000 

 

TRẦN NHÔM BASI K SHAPED 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

TRẦN NHÔM BASI K SHAPED 

Bản rộng: 180mm, Sóng dương 80x80mm 

Chiều cao: 20mm 

2 khe hở 6mm 
Độ dày: 0,6mm 

Màu: Vân gỗ cây gỗ óc chó, vân gỗ sang, màu 

trắng, màu ghi, các màu khác liên hệ NMSX 
(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

Phụ kiện: Khung xương treo hoặc sử dụng 

khung thép hộp 13x26mm 
 

 
 

 

 
 

 

 
BASI-K80 

 
 

 

 
 

 

 
0.6 

 
 

 

 
 

 

 
M2 

 

1 

 

600,000 

 

TRẦN NHÔM BASI CNC 600x1200 

 

 

MÃ HÀNG 

 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

TRẦN NHÔM BASI CLIP IN 600x1200 

 Bề mặt đục lỗ, cắt theo hoa văn yêu cầu 
Kích thước 600x1200x1mm 

Xương tam giác: 1.8md/m2 (thanh dài 3m) 

Móc tam giác: 2 chiếc/m2. 
Nối tam giác: 0.4 chiếc/m2 

Xương c38: 1md/m2 ( Thanh dài 3m) 

Móc C38: 1 chiếc/m2 
Phụ kiện kẹp tấm chống bão: 2c/m2 

(Màu khác liên hệ nhà máy sản xuất) 

 

 

 
 

 

 
BASI-K80 

 

 
 

 

 
1.0 

 

 
 

 

 
M2 1 850,000 

 

TRẦN NHÔM BASI U60x83 

 

 

MÃ HÀNG 
 

ĐỘ DÀY 

(mm) 

ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 

 

 

TRẦN NHÔM BASI U 60 SHAPED 

 
Làm từ hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện 

cao cấp ngoài trời, màu vân gỗ, trắng, ghi 

Độ dày: 0,6mm ( dung sai ± 0.05mm) 
Phụ kiện: đồng bộ theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất 

Bản rộng : 60mm 
Chiều cao: 83mm, 60mm, 35mm 

Khe hở 2 thanh: 80mm hoặc Thay đổi theo yêu 

cầu khách hàng 
 

Ứng dụng cho không gian rộng, cần lắp bản 

rộng thanh lớn và lắp thưa tạo điểm nhấn 

mạnh mẽ cho không gian. 

 

 
 

Basi U60x83 

 

 
 

0.6 M2 1 730,000 

 

 

Basi U60x60 

 

 

0.6 M2 1 690,000 

Basi U60x35  

 
0.6 M2 1 500,000 

 

Ghi chú: Đơn giá vật tư chính chưa bao gồm VAT và Vận chuyển. 

Đơn giá giao tại nhà máy sản xuất Cụm Công nghiệp Quất Động, Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội. 

                      

                   Hà Nội, Ngày 26 tháng 02 năm 2024 

    NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM BASI VIỆT NAM 

 


